
1 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Buôn Hồ, Cư Bao, Ea Drông, 
Pơng Drang

10

2 Trường THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc
Sơn Hòa, Vân Hòa, Tây Sơn, 
Suối Trai; Đức Bình

34

3 Trường THPT Buôn Hồ
Buôn Hồ, Cư Bao, Ea Drông, 
Pơng Drang

43

4 Trường THPT Buôn Ma Thuột
Buôn Ma Thuột, Ea Kao, 
Tân An, Tân Lập, Thành 
Nhất, Hòa Phú

2

5 Trường THPT Cao Bá Quát
Buôn Ma Thuột, Ea Kao, 
Tân An, Tân Lập, Thành 
Nhất, Hòa Phú

163

6 Trường THPT Ea H'Leo
Ea Khăl, Ea Drăng, Ea Wy, 
Ea H’leo, Ea Hiao

5

7 Trường THPT Hai Bà Trưng
Buôn Hồ, Cư Bao, Ea Drông, 
Pơng Drang

34

8 Trường THPT Hùng Vương
Krông Ana, Ea Na, Dur 
Kmăl

2

9 Trường THPT Lê Quý Đôn
Buôn Ma Thuột, Ea Kao, 
Tân An, Tân Lập, Thành 
Nhất, Hòa Phú

62

10 Trường THPT Lê Trung Kiên
Đông Hòa, Hòa Hiệp, Hòa 
Xuân

2

11 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng, 
Đắk Phơi, Nam Ka, Krông 
Nô

54

12 Trường THPT Nguyễn Công Trứ
Đông Hòa, Hòa Hiệp, Hòa 
Xuân

78

13 Trường THPT Nguyễn Du
Đức Bình, Ea Ly, Sông Hinh, 
Ea Bá; Suối Trai

9

14 Trường THPT Nguyễn Huệ
Bình Kiến, Phú Yên, Tuy 
Hòa; Hòa Hiệp, Phú Hòa 2

14

15 Trường THPT Nguyễn Thái Bình
Đồng Xuân, Xuân Lãnh, 
Xuân Phước, Phú Mỡ, Xuân 
Thọ

66
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16 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
Bình Kiến, Phú Yên, Tuy 
Hòa; Hòa Hiệp, Phú Hòa 2

111

17 Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi
Ea Kiết, Ea M’Droh, Quảng 
Phú, Cuôr Đăng, Cư M’gar, 
Ea Tul; Cư Bao

6

18 Trường THPT số 1 Nguyễn Trường Tộ
M’Drắk, Ea Riêng, Cư M’ta, 
Krông Á, Cư Prao, Ea Trang

9

19 Trường THPT Số 1 Trần Phú
Buôn Ma Thuột, Ea Kao, 
Tân An, Tân Lập, Thành 
Nhất, Hòa Phú

68

20 Trường THPT Trần Quốc Tuấn
Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Sơn 
Thành, Tây Hòa, Bình Kiến, 
Tuy Hòa

1


